
Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng,

năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cước/CCCD

1
A Tô

20/5/2003

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Ngô, 1965, làm nông

Y Xin, 1968, làm nông
Chiều cao 1m52 

2
A Tiến

30/9/2003

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Toan, 1974, làm nông

Y Benh, 1979, làm nông
Chiều cao 1m52

3
A Diệu

16/3/2003

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A DJốp, 1974, làm nông

Y Đề, 1978, làm nông
Cứng khớp phải

4
A Tuấn

21/02/2003

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Liau, 1959

Y Đrét, 1960

Viêm tai giữa,

thủng màng nhỉ

5
A Chuông

30/01/2003

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Chị Y Phương, 1993, làm nông Chiều cao 1m53

6
A Thây 

14/4/2004

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Thông, 1969, làm nông

Y Niu, 1978, làm nông
Sỏi mật 6mm

7
A Ngọc Biển

13/4/2004

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Bay, 1977, làm nông

Y Gương, 1981, làm nông

Viêm tai giữa,

thủng màng nhỉ 2 bên

8
A Tuấn

20/8/2004

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Tâm, 1984, làm nông

Y Thung, 1980, làm nông
Gãy xương đòn P

9
A Dịu

24/10/2004

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Minh Tuấn, 1982

Y Nguyệt, 1982
Dãn dây chằng gối phải

10
A Di Thuật

10/03/2006

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Nít, 1967, làm nông

Y Phal, 1967, làm nông
Gãy xương cẳng tay P

11
A Thọ

30/7/2005

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Thiêng, 1971, làm nông

Y ĐRôm, 1968, làm nông
Sẹo lồi to

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1370/QĐ- UBND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng,

năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

12
A Lải

13/3/2005

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn
Y Thô, 1968, làm nông Gãy xương vai

13
A Tuấn

02/8/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Tiếng, 1979, làm nông

Y Bé, 1979, làm nông

Viêm tai giữa,

thủng màng nhỉ

14
A Tính

13/4/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Diễu, 1986, làm nông

Y Duih, 1970, làm nông

Viêm tai giữa,

thủng màng nhỉ

15
A Mảnh

11/11/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Mil, 1973, làm nông

Y Hiền, 1977, làm nông
Chiều cao 1m53

16
A Thật

27/7/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Thiu, 1968,làm nông

Y Hiệp, 1970, làm nông

Viêm tai giữa,

thủng màng nhỉ

17
A Đức

18/11/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Diệp, 1983, làm nông

Y Kan, 1984, làm nông
Chiều cao 1m54

18
A Sỹ

24/10/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Khuyên, 1983,Làm Nông

Y Thu, 1985, Làm Nông
Chiều cao 1m55

19
A Huy

03/07/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Hoan, 1969, Làm Nông

Y Hur, 1969, Làm Nông
Gãy xương vai

20
A Huyền

12/02/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Hoan, 1969,Làm  Nông

Y Hur, 1969, Làm Nông
Thủng màng nhỉ 

21
A Chang

31/5/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Nu,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Danh, 1958, Làm Nông

Y Tham, 1964, Làm Nông

Viêm tai giữa,

thủng màng nhỉ

22
A Long

27/4/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Nu,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn
Y The, 1976, Làm Nông Thủng màng nhỉ 

23
A Tháp

04/12/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Nu,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Thin, 1961, làm nông

Y Theo, 1966, làm nông
Huyết áp, mạch nhanh

24
A Hoàng

23/3/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Nu,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Rih, 1980, làm nông

Y Huyên, 1984, làm nông
Chiều cao 1m53

25
A Vũ

15/8/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Nu,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn
Y Viên, 1986, làm nông Chiều cao 1m54



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng,

năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

26
A Lập

14/10/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Nu,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

Trương Văn Cường, 1984, làm 

nông

Y kim Viên, 1983, làm nông

Chiều cao 1m53

27
A Ly

28/5/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Nu,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Lý, làm nông

Y J ôph, làm nông

Viêm tai giữa

Thủng màng nhỉ

28
A Đúch

08/11/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Phiệu, 1979, làm nông

Viêm tai giữa

Thủng màng nhỉ

29
A Đinh

02/12/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Chú A Doanh, 1983, làm nông

Viêm tai giữa

Thủng màng nhỉ

30
A Qúy

20/1/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Mal, 1963, Làm Nông

Y Hoa, 1983, Làm Nông
Chiều cao 1m53

31
A Lua

15/01/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Lay, 1968, làm nông

Y Pít, 1954, làm nông
Chiều cao 1m53

32
A Lák

21/02/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Peang, 1971, làm nông Viêm tai giữa

33
A Cứu

12/8/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Khuất, 1986, làm nông Viêm tai giữa

34
A Cặp

14/01/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A HM Rêm, 1972, làm nông

Y Lô, 1972, làm nông
Chiều cao 1m51

35
A Hùng

28/5/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Viêng, 1978, làm nông Chiều cao 1m52

36
A Chất

08/6/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A NgLay, 1961, làm nông

Y Nam, 1962, làm nông
Gãy chân

37
A Lượng

28/11/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

'11/12

 Đoàn
Y Khiêr, 1985, làm nông Gãy chân

38
A Tiến

20/7/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Sen - 1980, Làm Nông

Y Nêk- 1983, Làm Nông

Mắt 3/10

4/10

39
A Tánh

16/9/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Tăng,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, không

9/12

 Đoàn

A Mác, 1955,làm nông

Y Chan, 1970, làm nông
Bị tai nạn gãy xương vai năm 2022



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng,

năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

40
A Trinh

18/11/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Hrái, 1980, làm nông

Y Iên, 1979, làm nông
Chiều cao 1m54

41
A Xã

27/10/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Oác, 1960, làm nông

Y Gây, 1958, làm nông
Chiều cao 1m55

42
A Quốc

19/05/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Rễ, 1978, làm nông

Y Lại, 1981, làm nông
Chiều cao 1m55

43
A Dương Tùng

28/07/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

Trần Đình Phiên, 1978, làm nông

Y Hiền, 1981, làm nông
Chiều cao 1m54

44
Đỗ Văn Tú

2002

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

9/12

 Đoàn

Đỗ Văn Tiến, 1972, làm nông

Phạm Thị The, 1974, làm nông

Mất răng 21, R22,

 R3.6, R4,6

45
A Tai

11/04/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

Kinh, Không

9/12

 Đoàn

A Prík, 1969, làm nông

Y Đang, 1969, làm nông
Chiều cao 1m53

46
A Bình

05/01/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Mai, 1960, làm nông

Y Mâm, 1962, làm nông
Sỏi niệu quản (T)

47
A Thị

08/08/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Hlă, 1974, làm nông Chiều cao 1m53

48
A Hin

05/08/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Hành, 1974, làm nông

Y Phal, 1977, làm nông

Chiêu cao 1m50

Tai nạn chấn thương đầu

49
A Đạt

02/02/2007

Làm nông

 Thôn Manh II,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
A Ding, làm nông Thấp còi chiều cao 1m45

50
A Pan

21/5/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Piếc, làm nông

Y Ngoan, làm nông
Sỏi thận (T)

51
A Lúk

20/01/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Úc (chết)

 Y Việt, làm nông
Thủng màng nhỉ; Có vợ 3 con nhỏ

52
A Thương

24/03/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Nhoa (chết) 

Y Hna, làm nông

Nhập ngũ 2025.

E 990 trả về

53
A Dự

20/09/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Xu, 1980, làm nông Chiều cao 1m53



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng,

năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

54
A Môi

2003

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Teăng, 1980, làm nông

Y Bun, 1981, làm nông
Chiều cao 1m54

55
A Lâm

05/04/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Vương, 1985, làm nông

Y Phong, 1987, làm nông
Chiều cao 1m45

56
A Tan

2006

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Tẹang (Chết)

Y Bun, làm nông

Viêm tai

thủng màng nhỉ

57
A Ngiệt

07/06/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Pung,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Pút (Chết)

Y Her, 1965, làm nông
Chiều cao 1m53

58
A Thanh

15/8/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Pung,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Xék, 1969, làm nông

Y Meang, 1978, làm nông
Chiều cao 1m54

59
A Don

15/02/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Pung,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Ga, 1980, làm nông

Y Meap, 1983, làm nông
Chiều cao 1m53

60
A Tân

18/11/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Pung,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Tim, 1976, làm nông

Y Thik, 1980, làm nông
Viêm tai giữa

61
A Chiêu

08/02/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Kon,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn
Y Phiêng, 1982, làm nông Chiều cao 1m53

62
A Xuyến

20/11/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Kon,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Sải (Chết)

Y Tạt, làm nông
Viêm tai giữa thủng màng nhĩ

63
A Minh U

26/02/2007

Làm nông

Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Vun (Chết)

Y Biêng, 1985, làm nông

Lao động duy nhất Mẹ mới sinh, Bà 

lớn tuổi, 2 em đang đi học

64
A Phiao

24/4/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
A Đôm (Chết)

Lao động duy nhất,

Hộ nghèo Mồ côi cha mẹ; Khám 

nhiều lần đạt

65
A Định

29/9/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Bình, 1984, làm nông

Lao động duy nhất Mẹ sức khẻo 

yếu, em còn nhỏ đang đi học

66
A Bảo

02/06/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Thuật, 1978, làm nông

Lao động duy nhất, Gia đình khó 

khăn, mẹ hay đau ốm

67
A Hao

28/01/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
A Đôm (Chết)

Lao động duy nhất,

Hộ nghèo Mồ côi cha mẹ; Khám 

nhiều lần đạt



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng,

năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

68
A Khoa

28/5/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Nu,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Ngãi (Chết)

Lao động duy nhất

Mồ côi cha mẹ

69
Nông Văn Tăng

23/6/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Tăng,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

Nùng, Không

11/12 

Đoàn

Nông Văn Tấn (Chết)

Y Thừa (Chết)

Lao động duy nhất

Mồ côi cha mẹ

70
A Phi

24/12/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Khinh, 1974, (chết)

Y Mok, 1975, (chết)

Lao động duy nhất

Mồ côi cha mẹ

71
A Diang

27/10/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

Bà ngoại Y Hít, 1948, 

Mất sức lao động

Lao động duy nhất 

Bố chết mẹ đi lấy chồng khác ở với 

bà ngoại

72
A Cương

16/09/2004

Làm nông

 Thôn Manh II,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Mui, 1978, làm nông

Lao động duy nhất

Mẹ sức khỏe yếu

73
A Doa

15/5/2003

Làm nông

 Thôn Manh II,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Đúng, 1959 (Chết)

Y Phoi, 1964, làm nông

Lao động duy nhất

Mẹ sức khỏe yếu

74
A Diện

20/01/2006

Làm nông

 Thôn Manh II,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Ních (Chết)

Y Reng, 1960, làm nông

Lao động duy nhất

Mẹ sức khỏe yếu

75
A Glat

13/4/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Glam (chết)

Y Mủ (chết)

Lao động duy nhất

Mồ côi cha mẹ, Vợ đang mang thai

76
A Long

24/02/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Ri (chết) 

Y Rông, 1960, làm nông

Lao động duy nhất

Mẹ sức khỏe yếu

77
A Qui

01/07/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Tim (chết)

 Y Phim (chết)

Lao động duy nhất

Mồ côi cha mẹ

78
A Thuận

2004

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Thai (chết)

 Y Thiên (chết)

Lao động duy nhất

Mồ côi cha mẹ

79
A Rát

18/09/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Dé,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Rao (chết) 

Y Lok (chết)

Lao động duy nhất

Mồ côi cha mẹ

80
A Tuấn

04/10/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Pung,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Tel (chết)

Y Nê, 1964, làm nông

Lao động duy nhất

 nuôi mẹ già yếu

81
A Kơ Tum

20/12/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Pung,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Bon (chết)

Y Búa, 1963, làm nông

Lao động duy nhất

 nuôi mẹ già yếu



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng,

năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

82
A Teo

26/02/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Kon,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Tâm (chết)

Y Hã, 1967, làm nông

Lao động duy nhất

Mẹ sức khỏe yếu có

 vợ, 2 con nhỏ

83
A Kung

10/03/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Kon,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Hvăn, 1950 (chết)

Y Sik, 1962, làm nông

Lao động duy nhất

 vợ, 2 con nhỏ

84
A Nan

05/07/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Kon,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Vong (chết)

Y Phổi, 1973, làm nông

Lao động duy nhất

 vợ, 1 con nhỏ

85
A Anh

2003

Làm nông

 Thôn Đăk Kon,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Hveng (chết)

Y Ngul, 1977, làm nông

Lao động duy nhất

Có 1 con nhỏ, vợ đang mang bầu

86
A Tính

05/08/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Kon,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Nê (chết)

Y Hrun, 1960, làm nông

Lao động duy nhất,

 nuôi mẹ già yếu

87
A Thanh

03/02/2007

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Chung, 1980

Y Thiểu, 1985
Anh trai đang thực hiện NVQS

88
A Minh Hội

17/02/2007

Làm nông

 Thôn Kon Pring,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Minh Hoàng, 1981

A Lợi, 1982
Anh trai đang thực hiện NVQS

89
A Trường

10/9/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Nu,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Nu- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Phes- 1977, Làm Nông

Y Hương- 1983, Làm Nông
Anh trai đang thực hiện NVQS

90
A Đảo

01/08/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Tông,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

 Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
Y Phiệu, 1979, làm nông Anh trai đang thực hiện NVQS

91
Nguyễn Trung Bắc

27/11/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Pung,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Kinh, Không

9/12

 Đoàn

Nguyễn Văn Phương (chết)

Nguyễn Thị Hoa, 1974, Buôn 

bán

Anh trai đang phục vụ trong LLCA

92
A Ka My

27/02/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Pung,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Mau, 1984, làm nông

Y Hẹn, 1987, làm nông
Anh trai đang thực hiện NVQS

93
A Hoá

21/12/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Pung,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Hang (chết 8/2025)

Y Hơn, 1983, làm nông
Em trai Đang thực hiện NVQS

94
A Khiếu

21/12/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Kon,

 xã Ngọk Tụ,  tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Khinh, 1984, làm nông

Y Ngiên, 1986, làm nông
Anh trai đang thực hiện NVQS



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng,

năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

95
Nguyễn Hoàng Anh

20/8/2003
Sinh viên

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

Nguyễn Xuân Dương, 1969, làm 

nông

Trần Thị Ngọc, 1970, làm nông

Trường ĐH Duy Tân

Ngành: Quản trị kinh doanh

96
A Chiến

16/6/2006

Học viên,

Trường CĐ giao thông vận tải 

Trung ương V:

Ngành: Công nghệ Ô tô

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

Ba mẹ mất sớm ở với Chị:

 Y Phương, 1993, làm nông

Anh rể, A Thue, 1991, làm nông

Trường CĐ giao thông vận tải 

Trung ương V:

97
A Huấn

01/8/2006
Sinh viên

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Him, 1981, Làm Nông

Y Yến, 1987, Làm Nông
Học Đại học

98 A Lính

Sinh viên,

Trường ĐH Quy Nhơn

Ngành: Kỹ thuật điện
 Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Mai, 1971, Làm Nông

Y Phok, 1974, Làm Nông

Trường ĐH Quy Nhơn

99
Nguyễn Bá Đoàn

17/12/2007
Đang học 12

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

Nguyễn Bá Hội, 1983, làm nông

Phạm Thị Khuyên, 1985, làm 

nông

Đang học 12 

Tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

100
Nguyễn Bá Đại

24/01/2005
Sinh viên

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

 Bần nông

 Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

Nguyễn Bá Hội, 1983, Làm 

Nông

Phạm Thị Khuyên, 1985, Làm 

Trường phân hiệu ĐH FPT tại TP. 

Hồ Chí Minh

101
A Trai

14/01/2006
Sinh viên

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Phan, 1968, làm nông

Y HLin, 1970, làm nông
Học Đại học

102
A Viện Sử

02/02/2006
Sinh viên

Đăk chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Wỉh, 1981, làm nông

Y Thang, 1984, làm nông

Trường Phân hiệu ĐHĐN  tại Kon 

Tum

103
Phạn Minh Trường

24/6/2005
Sinh viên

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Kinh, Không

12/12

 Đoàn
Phạm Quang Trung, 1980

Y Viên, 1985

Trường ĐH Quy Nhơn

104
A Thương

31/08/2006
Sinh viên

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn
A Thông A, 1968

Y Phuếc, 1970
Trường ĐH Nông Lâm Huế

105
A Sa Ly

22/9/2005
Sinh viên

Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Hlăng, Không

12/12

 Đoàn

A Ngọc, 1980, làm nông

Y Nguyệt, 1983, làm nông
Học Đại học

106
A Sấu

30/10/2005
Sinh viên

Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Hlăng, Không

12/12

 Đoàn

A Lộc, 1975, làm nông

Y Bốp, 1963, làm nông
Học Đại học



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng,

năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

107
Lê A Tôn

25/4/2005
Sinh viên

Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Nùng, Không

12/12

 Đoàn

Lê Văn Mạnh, 1975, Hưu Trí

Y Nghiệp, 1980, Làm nông
Học Đại học

108
A Nhiệm

15/11/2007

Học viên,

Trường CĐ Nghề Gia Lai
Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tăng- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Hlăng, Không

12/12

 Đoàn

A Dôi, 1962, làm nông

Y Lý, 1968, làm nông

Trưởng CĐ Gia Lai

109
A Tuấn Anh

26/07/2007
Sinh viên

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Oanh, 1985, làm nông

Y Nghiệp, 1987, làm nông

Trường ĐH Quy Nhơn

110
A Lý Luận

17/11/2006
Sinh viên

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh I- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Bảo, 1981, làm nông

Y Mon, 1989, làm nông

Trường Phân hiệu ĐHĐN  tại Kon 

Tum

111
A Din

09/11/2006

Học viên

 Trường Cao Đẳng 

Nghề HCM

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Roi,

Y Phai
Trung tâm đào tạo An Rê Mai Sen

112
A Dương

27/7/2004
Sinh viên

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Roi,

Y Phai

Trường ĐH Văn Hiến

113
Trần Quốc Bảo

27/05/2005
Sinh viên

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn
Trần Đình Bảy, 1971

Lê Thị Bích, 1978
Đang học Đại học

114
Đào Duy Khánh

07/12/2004
Sinh viên

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Kinh, Không

12/12

 Đoàn
Đào Văn Khải, 1980

Trần Thị Tho, 1983
Đang học Đại học

115
Đào Anh Văn

17/03/2003
Sinh viên

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Kinh, Không

12/12

 Đoàn
Đào Văn Khải, 1980

Trần Thị Tho, 1984
Đang học Đại học

116
A Nam

13/07/2006

Học viên

 Trường CĐ Nghề Gia Lai

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Vương , Làm nông

Y Phước, làm nông

Đang học CN ô tô 

trường nghề Gia Lai

117
A Thắng

03/12/2005

Học Viên 

Trường TC Y Kon Tum

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Thao, làm nông

 Y Hải, làm nông

Đang học TC 

y dược Kon Tum

118
A Trường

01/09/2005

Học viên

 Trường CĐ Nghề Gia Lai

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

Đinh Thay, 1984, làm nông

Y Nhảy, 1978, làm nông
Trưởng CĐ Gia Lai

119
A Huy

29/01/2006

Học viên

 Trường CĐ Kon Tum

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Bĩa, 1980, làm nông

Y Hiền, 1980, làm nông

Trường CĐ Kon Tum

120
A Dũng

06/02/2007

Học viên

 Trường CĐ Kon Tum

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

12/12

 Đoàn

A Miên, 1980, làm nông

Y Đoi, 1984, làm nông

Trường CĐ Kon Tum



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng,

năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

121
A Đạt

27/11/2005

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ, 

tỉnh Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Thanh niên
Y Thiên, 1985, làm nông Tiền án sử dụng ma túy

122
A Hiết

30/5/2003

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ, 

tỉnh Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Thanh niên
Y Rít, 1963, làm nông Tiền án sử dụng ma túy

123
A Tiến

20/05/2005

Làm nông

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ, 

tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Thanh niên

A Tuấn, làm nông

Y Nhính, làm nông
Quản lý sau cai nghiện

124
A Hinh

26/07/2007

Làm nông

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ, 

tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Thanh niên

A Dóc, làm nông

Y nghiệp, làm nông
Án treo

125
A Nhân

21/09/2001

Làm nông

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Thanh niên

A Dôi, 1958, làm nông

Y Pre, 1963, làm nông
Xử phạt hành chính

126
A Loang

01/11/2001

Làm nông

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Thanh niên

A Lú (Chết)

Y Lang, làm nông
Tù tha về

127
A Ty

23/01/2003

Làm nông

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

5/12

 Đoàn
A Thê, 1957, làm nông Văn hóa thấp 5/12

128
A Đên

5/7/2006

Làm nông

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

5/12

 Đoàn

A Phong, 1975, làm nông

Y Xeng, 1976, làm nông
Văn hóa thấp 5/12

129
A Nhung

20/6/2006

Làm nông

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ, 

tỉnh Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

5/12

 Đoàn

A Nhân, 1970, Làm Nông

Y Vẹo, 1970, Làm Nông
Văn hóa thấp 5/12

130
A Thang

20/07/2001

Làm nông

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

5/12

 Đoàn

A Thi, làm nông

Y Breng, làm nông
Văn hóa thấp 5/12 

131
A Hiêu

18/03/2002

Làm nông

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

5/12

 Đoàn

A Biên, làm nông

Y Theo, làm nông
Văn hóa thấp 5/12
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